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UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /BC-STTTT 

 

Ninh Thuận, ngày       tháng 01 năm 2024 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Chuyển đổi số của các Sở, ban, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện và thành phố trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023 

theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 

 
 

Căn cứ Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận. 

Trên cơ sở kết quả đánh giá hiện trạng chuyển đổi số của các Sở, ban, 

ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Sở Thông tin và Truyền thông 

báo cáo, đánh giá Chỉ số chuyển đổi đổi số năm 2023 của các cơ quan, đơn vị 

như sau: 

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ VÀ THU THẬP SỐ LIỆU 

Sở Thông tin và Truyền thông ban hành công văn số 2499/STTTT-CN 

ngày 10/10/2023 về việc tổ chức đánh giá hiện trạng thực hiện Chuyển đổi số 

theo Quyết định số 852/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 về Bộ chỉ số đánh giá 

Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận. 

Căn cứ vào kết quả tự đánh giá của các Sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, Sở Thông tin và Truyền thông tiến hành thẩm định và 

chấm điểm cho từng cơ quan, đơn vị. 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Về Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp Sở, ban, ngành 

Chuyển đổi số cấp Sở, ban, ngành được đánh giá thông qua 06 nhóm chỉ số 

chính với 49 chỉ số thành phần và chỉ số lĩnh vực ưu tiên. Trong đó, Nhận thức 

số (gồm 4 chỉ số), Thể chế số (gồm 10 chỉ số), Hạ tầng số (gồm 3 chỉ số), Nhân 

lực số (gồm 3 chỉ số), An toàn thông tin mạng (gồm 12 chỉ số), Hoạt động chính 

quyền số (gồm 17 chỉ số). 

Các lĩnh vực ưu tiên: Du lịch, Nông nghiệp, Tài nguyên và môi trường,Tài 

chính - Ngân hàng, Giao thông vận tải - logistics, Giáo dục đào tạo, Y tế, năng 

lượng, sản xuất công nghiệp, Xây dựng, Nội vụ, Tư pháp 

2. Về Bộ Chỉ số chuyển đổi số cấp huyện 

Chuyển đổi số cấp huyện được đánh giá thông qua 09 nhóm chỉ số chính 

với 83 chỉ số thành phần. Trong đó, Nhận thức số (gồm 6 chỉ số), Thể chế số 

(gồm 10 chỉ số), Hạ tầng số (gồm 7 chỉ số), Nhân lực số (gồm 7 chỉ số), An toàn 

thông tin mạng (gồm 12 chỉ số), Hoạt động chính quyền số (gồm 18 chỉ số), 

Hoạt động kinh tế số (gồm 12 chỉ số), Hoạt động xã hội số (gồm 8 chỉ số), Đô 
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thị thông minh (gồm 3 chỉ số nhưng không tính điểm). 

3. Kết quả đánh giá Chỉ số chuyển đổi số năm 2023  

3.1 Kết quả đánh giá xếp hạng chung 

Công tác ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đã được lãnh đạo các cơ quan nhà 

nước trên địa bàn tỉnh quan tâm, thể hiện qua việc tăng mạnh các chỉ số về ứng 

dụng CNTT trong cơ quan, nhà nước; công tác đảm bảo an toàn thông tin được 

quan tâm, chú trọng. Kết quả ứng dụng CNTT, chuyển đổi số đã góp phần nâng 

cao chất lượng, hiệu quả trong hoạt động nội bộ của các cơ quan nhà nước trong 

công tác cải cách hành chính, phục vụ cho người dân và doanh nghiệp tốt hơn. 

Tỷ lệ mức “Tốt” ở cấp sở, ban, ngành đạt 89,5%, tỷ lệ mức “Tốt” ở cấp huyện 

đạt 14,3%. 

Trong các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, đơn vị dẫn đầu về xếp hạng tổng thể 

mức độ chuyển đổi số năm 2023: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đơn vị dẫn đầu cấp huyện về lĩnh vực 

này: Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, cụ thể:    

3.1.1 Bảng xếp hạng tổng thể của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh 
 

TT Tên Cơ quan 

Nhận 

thức 

số 

Thể 

chế 

số 

Hạ 

tầng 

số 

Nhân 

lực số 

An 

toàn 

thông 

tin 

Hoạt 

động 

chính 

quyền 

số 

Điểm 

chấm 

các 

chỉ số 

Điểm 

lĩnh 

vực 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Xếp 

hạng 

1 Văn phòng UBND tỉnh 40 90 60 30 115 140 475 - 475 Tốt 

2 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
40 90 60 30 115 140 475 - 475 Tốt 

3 

Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
40 90 60 30 115 134,2 469,2 35 471,2 Tốt 

4 Sở Nội vụ  40 90 60 30 107 140 467 10 467,7 Tốt 

5 

Sở Tài nguyên và Môi 

trường 
32,5 90 60 30 114,4 139,2 466,1 25 467,7 Tốt 

6 Sở Xây dựng 40 90 60 30 95 139,5 454,5 25 456,7 Tốt 

7 Sở Công Thương 40 90 60 30 103 135,5 458,5 26 452,8 Tốt 

8 Sở Tài chính 40 90 60 30 107 120,3 447,3 30 450,3 Tốt 

9 Sở Y tế 40 90 60 30 91,4 135,1 446,5 30 449,5 Tốt 

10 

Sở Giáo dục và Đào 

tạo 
35 90 60 28,5 105 135 453,5 38,5 443,2 Tốt 

11 Sở Giao thông Vận tải 40 90 60 25 98 125 438 20 440,4 Tốt 

12 
Sở Văn hoá, Thể thao 

và Du lịch 
40 90 60 30 80 139 439 45 436 Tốt 

13 Sở Nông nghiệp và 40 90 60 30 85 139,3 444,3 21,3 435,1 Tốt 
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TT Tên Cơ quan 

Nhận 

thức 

số 

Thể 

chế 

số 

Hạ 

tầng 

số 

Nhân 

lực số 

An 

toàn 

thông 

tin 

Hoạt 

động 

chính 

quyền 

số 

Điểm 

chấm 

các 

chỉ số 

Điểm 

lĩnh 

vực 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 
Xếp 

hạng 

PTNT 

14 

Sở Lao động, Thương 

binh và Xã hội 
40 90 60 25 90 127 432 - 432 Tốt 

15 
Sở Khoa học và Công 

nghệ 
40 90 60 30 76,4 135,5 431,9 - 431,9 Tốt 

16 Sở Tư pháp 40 90 60 30 68 130 418 10 419,6 Tốt 

17 Thanh tra tỉnh 40 90 60 30 85 110 400 - 415 Tốt 

18 

Ban QL các khu công 

nghiệp 
35 90 30 30 70 137,5 372,5 - 392,5 Khá 

19 Ban Dân tộc 30 65 30 30 85 122,3 357,3 - 362,3 Khá 
 

Kết quả xếp hạng:   

- Có 17/19 sở, ban, ngành  xếp loại Tốt, đạt tỷ lệ 89,5% 

- Có  02/19 sở, ban, ngành  xếp loại Khá, đạt tỷ lệ 10,5% 

 

 
Sơ đồ tổng thể thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh 

 

3.1.2 Bảng xếp hạng tổng thể của Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 
 

TT Tên Cơ quan 

Nhận 

thức 

số 

Thể 

chế 

số 

Hạ 

tầng 

số 

Nhân 

lực 

số 

An 

toàn 

thông 

tin 

Hoạt 

động 

chính 

quyền 

số 

Hoạt 

động 

kinh 

tế số 

Hoạt 

động 

xã 

hội số 

Tổng 

điểm Xếp 

hạng 
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1 UBND Thành phố PR-TC 60 90 61,8 58 63 138,2 130 126 727 Tốt 

2 UBND huyện Ninh Sơn 60 90 59,8 55 72 131,5 130 93,3 691,6 Khá 

3 UBND huyện Thuận Nam 60 90 56,5 55 80 138,8 113,2 55,8 649,3 Khá 

4 UBND huyện Thuận Bắc 60 90 58 55 79 136,2 105 45 628,2 Khá 

5 UBND huyện Ninh Phước 60 90 60 55 77 139,2 65 77 623,2 Khá 

6 
UBND huyện Ninh Hải 60 90 60 55 62 125,2 75 35 562,2 

Trung 

bình 

7 
UBND huyện Bác Ái 55 85 47 46 72 113,8 47 45 510,8 

Trung 

bình 

 

Kết quả xếp hạng: 

- Có 01/7 huyện, thành phố xếp loại Tốt, đạt tỷ lệ 14,3%; 

- Có 04/7 huyện, thành phố loại Khá, đạt tỷ lệ 57,1%; 

- Có 02/7 huyện, thành phố loại Trung bình, đạt tỷ lệ 28,6%. 

 

 
Sơ đồ tổng thể thực hiện chuyển đổi số năm 2023 của UBND cấp huyện. 

 

4. Xếp hạng theo từng mục chỉ tiêu của các Sở, ban ngành 

4.1. Nhận thức số 
 

STT Tên Cơ quan 

Người 

đứng đầu 

Sở, ban, 

ngành có 

là thành 

viên của 

Ban chỉ 

CĐS của 

tỉnh 

Người 

đứng đầu 

Sở, ban, 

ngành 

chủ trì, 

chỉ đạo 

CĐS của 

đơn vị 

Sở, 

ngành 

có văn 

bản 

chỉ 

đạo về 

CĐS 

lĩnh 

vực 

Trang 

TTĐT 

của Sở, 

ngành 

có các 

bài viết 

tuyên 

truyền 

về CĐS 

Tổng 

điểm 
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1 Văn phòng UBND tỉnh 10 10 10 10 40/40 

2 Sở Thông tin và Truyền thông 10 10 10 10 40/40 

3 Sở Nội vụ  10 10 10 10 40/40 

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 10 10 10 40/40 

5 Sở Công Thương 10 10 10 10 40/40 

6 Sở Nông nghiệp và PTNT 10 10 10 10 40/40 

7 Sở Xây dựng 10 10 10 10 40/40 

8 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 10 10 10 2,5 40/40 

9 Sở Tài chính 10 10 10 10 40/40 

10 Sở Giao thông Vận tải 10 10 10 10 40/40 

11 Sở Y tế 10 10 10 10 40/40 

12 
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội 
10 

10 10 10 40/40 

13 Thanh tra tỉnh 10 10 10 10 40/40 

14 Sở Tư pháp 10 10 10 10 40/40 

15 Sở Khoa học và Công nghệ 10 10 10 10 40/40 

16 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 10 10 5 35/40 

17 Ban QL các khu công nghiệp 10 10 10 5 35/40 

18 Sở Tài nguyên và Môi trường 10 10 10 2,5 32,5/40 

19 Ban Dân tộc 0 10 10 10 30/40 

 

Trong đó:  + 15/19 cơ quan có tổng điểm 40/40, đạt tỷ lệ 78,9%. 

       + 02/19 cơ quan có tổng điểm 35/40, đạt tỷ lệ 10,5%. 

       + 01/19 cơ quan có tổng điểm 32,5/40, đạt tỷ lệ 5,3%. 

        + 01/19 cơ quan có tổng điểm 30/40, đạt tỷ lệ 5,3%.  
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4.2. Thể chế số 

STT Tên Cơ quan 

Ban 

hành 

Nghị 

quyết 

chuyên 

đề hoặc 

văn 

bản 

tương 

đương 

của cấp 

uỷ về 

CĐS 

Kế 

hoạch 

hoặc 

Chương 

trình 

hành 

động 5 

năm về 

CĐS 

Kế 

hoạch 

hoặc 

Chương 

trình 

hành 

động 

hằng 

năm về 

CĐS 

Đã triển 

khai các 

nhiệm vụ  

đã được 

phê duyệt 

trong 

KTCQĐT 

phiên bản 

2.0 

Tham gia 

đầy đủ 

HN, bồi 

dưỡng, tập 

huấn định 

kỳ hằng 

năm của 

tỉnh để 

phổ biến, 

quán triệt 

và giám 

sát tuân 

thủ 

KTCQĐT 

Thực 

hiện theo 

Văn bản  

định kỳ 

hằng 

năm của 

tỉnh nhắc 

nhở, 

chấn 

chỉnh 

quản lý 

chi cho 

CĐS 

Tham gia 

đầy đủ 

HN, bồi 

dưỡng, 

tập huấn 

định kỳ 

hằng năm 

của tỉnh 

để phổ 

biến, quán 

triệt công 

tác chi 

cho CĐS 

Thực 

hiện theo 

chính 

sách của 

tỉnh về 

tỷ lệ chi 

Ngân 

sách nhà 

nước tối 

thiểu 

hằng 

năm cho 

CĐS 

Thực 

hiện 

chính 

sách của 

tỉnh 

hoặc có 

sáng 

kiến mới 

để 

khuyến 

khích 

người 

dân, 

doanh 

nghiệp 

sử dụng 

DVCTT 

Thực 

hiện 

chính 

sách 

của tỉnh 

hoặc có 

sáng 

kiến 

mới để 

khuyến 

khích 

doanh 

nghiệp 

nhỏ và 

vừa 

CĐS 

Tổng 

điểm 

1 Văn phòng UBND tỉnh 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

2 Sở Thông tin và Truyền thông 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

3 Sở Nội vụ  5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

4 Sở Kế hoạch và Đầu tư 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

5 Sở Công Thương 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

6 Sở Nông nghiệp và PTNT 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

7 Sở Xây dựng 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

8 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

9 Sở Tài chính 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

10 Sở Giao thông Vận tải 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

11 Sở Y tế 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 
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STT Tên Cơ quan 

Ban 

hành 

Nghị 

quyết 

chuyên 

đề hoặc 

văn 

bản 

tương 

đương 

của cấp 

uỷ về 

CĐS 

Kế 

hoạch 

hoặc 

Chương 

trình 

hành 

động 5 

năm về 

CĐS 

Kế 

hoạch 

hoặc 

Chương 

trình 

hành 

động 

hằng 

năm về 

CĐS 

Đã triển 

khai các 

nhiệm vụ  

đã được 

phê duyệt 

trong 

KTCQĐT 

phiên bản 

2.0 

Tham gia 

đầy đủ 

HN, bồi 

dưỡng, tập 

huấn định 

kỳ hằng 

năm của 

tỉnh để 

phổ biến, 

quán triệt 

và giám 

sát tuân 

thủ 

KTCQĐT 

Thực 

hiện theo 

Văn bản  

định kỳ 

hằng 

năm của 

tỉnh nhắc 

nhở, 

chấn 

chỉnh 

quản lý 

chi cho 

CĐS 

Tham gia 

đầy đủ 

HN, bồi 

dưỡng, 

tập huấn 

định kỳ 

hằng năm 

của tỉnh 

để phổ 

biến, quán 

triệt công 

tác chi 

cho CĐS 

Thực 

hiện theo 

chính 

sách của 

tỉnh về 

tỷ lệ chi 

Ngân 

sách nhà 

nước tối 

thiểu 

hằng 

năm cho 

CĐS 

Thực 

hiện 

chính 

sách của 

tỉnh 

hoặc có 

sáng 

kiến mới 

để 

khuyến 

khích 

người 

dân, 

doanh 

nghiệp 

sử dụng 

DVCTT 

Thực 

hiện 

chính 

sách 

của tỉnh 

hoặc có 

sáng 

kiến 

mới để 

khuyến 

khích 

doanh 

nghiệp 

nhỏ và 

vừa 

CĐS 

Tổng 

điểm 

12 
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội 5 5 10 10 10 

10 10 10 10 10 

90/90 

13 Thanh tra tỉnh 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

14 Sở Tư pháp 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

15 Sở Khoa học và Công nghệ 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

16 Sở Giáo dục và Đào tạo 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

17 Ban QL các khu công nghiệp 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

18 Sở Tài nguyên và Môi trường 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

19 Ban Dân tộc 0 5 10 10 10 10 10 10 0 0 65/90 

 

 Trong đó:   

+ 18/19 cơ quan có tổng điểm 90/90, đạt tỷ lệ 94,7%. 

        + 01/19 cơ quan có tổng điểm 85/90, đạt tỷ lệ 5,3%. 
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4.3. Hạ tầng số 
 

STT Tên Cơ quan 

Sở, ban, 

ngành đã 

kết nối với 

mạng 

Truyền số 

liệu chuyên 

dùng của 

tỉnh 

Sở, ban, 

ngành có các 

ứng dụng 

chuyên ngành 

triển khai 

trên Trung 

tâm dữ liệu 

của tỉnh 

Sở, 

ban, 

ngành 

có sử 

dụng 

nền 

tảng số 

của 

tỉnh 

Tổng 

điểm 

1 Văn phòng UBND tỉnh 10 30 20 60/60 

2 Sở Thông tin và Truyền thông 10 30 20 60/60 

3 Sở Tài nguyên và Môi trường 10 30 20 60/60 

4 Sở Nội vụ 10 30 20 60/60 

5 Sở Công Thương 10 30 20 60/60 

6 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 30 20 60/60 

7 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 10 30 20 60/60 

8 Sở Nông nghiệp và PTNT 10 30 20 60/60 

9 Sở Tài chính 10 30 20 60/60 

10 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 10 30 20 60/60 

11 Sở Xây dựng 10 30 20 60/60 

12 Sở Tư pháp 10 30 20 60/60 

13 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 30 20 60/60 

14 Sở Giao thông Vận tải 10 30 20 60/60 

15 Thanh tra tỉnh 10 30 20 60/60 

16 Sở Khoa học và Công nghệ 10 30 20 60/60 

17 Sở Y tế 10 30 20 60/60 

18 Ban Dân tộc 10 0 20 30/60 

19 Ban QL các khu công nghiệp 10 0 20 30/60 
 

Trong đó: 

   + 17/19 cơ quan có tổng điểm 60/60, đạt tỷ lệ 89,5%. 

 + 02/19 cơ quan có tổng điểm 30/60, đạt tỷ lệ 10,5%. 
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4.4. Nhân lực số 

STT Tên Cơ quan 

Có công 

chức, viên 

chức chuyên 

trách, kiêm 

nhiệm về 

chuyển đổi 

số 

Công chức, 

viên chức 

chuyên 

trách, kiêm 

nhiệm về An 

toàn thông 

tin mạng 

Tỷ lệ công 

chức, viên 

chức được 

bồi dưỡng, 

tập huấn về 

chuyển đổi 

số do tỉnh tổ 

chức 

Tổng 

điểm 

1 Văn phòng UBND tỉnh  10 10 10 30/30 

2 Sở Thông tin và Truyền thông 10 10 10 30/30 

3 Sở Nội vụ 10 10 10 30/30 

4 Sở Công Thương 10 10 10 30/30 

5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 10 10 30/30 

6 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 10 10 10 30/30 

7 Sở Y tế 10 10 10 30/30 

8 Sở Nông nghiệp và PTNT 10 10 10 30/30 

9 Sở Khoa học và Công nghệ 10 10 10 30/30 

10 Thanh tra tỉnh 10 10 10 30/30 

11 Sở Xây dựng 10 10 10 30/30 

12 Sở Tư pháp 10 10 10 30/30 

13 Sở Tài chính 10 10 10 30/30 

14 Ban Dân tộc 10 10 10 30/30 

15 Ban QL các khu công nghiệp 10 10 10 30/30 

16 Sở Tài nguyên và Môi trường 10 10 10 30/30 

17 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 10 8,5 28,5/30 

18 Sở Giao thông Vận tải 10 10 5 25/30 

19 Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 10 10 5 25/30 
 

 

Trong đó:  + 16/19 cơ quan có tổng điểm 30/30, đạt tỷ lệ 84,2%. 

       + 01/19 cơ quan có tổng điểm 28,5/30, đạt tỷ lệ 5,3%. 

       + 02/19 cơ quan có tổng điểm 25/30, đạt tỷ lệ 10,5%. 
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 4.5 An toàn thông tin 
 

TT Tên Cơ quan 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

thông 

tin đã 

được 

phê 

duyệt 

hồ sơ 

đề xuất 

cấp độ 

Số lượng 

hệ thống 

thông tin 

triển khai 

đầy đủ 

phương án 

bảo vệ 

theo Hồ sơ 

đề xuất 

cấp độ đã 

được phê 

duyệt 

Số 

lượng 

máy 

chủ của 

cơ quan 

nhà 

nước 

cài đặt 

phòng, 

chống 

mã độc 

Số lượng 

máy 

trạm 

của cơ 

quan 

nhà 

nước cài 

đặt 

phòng, 

chống 

mã độc 

Số 

lượng 

IP 

botnet 

được 

phát 

hiện, 

cảnh 

báo và 

xử lý, 

loại bỏ 

mã 

độc 

Số lượng hệ 

thống thông 

tin của cơ 

quan nhà 

nước được 

giám sát 

trực tiếp và 

kết nối chia 

sẻ dữ liệu 

với Trung 

tâm 

GSATTTM 

Quốc gia 

Số lượng hệ 

thống thông 

tin của cơ 

quan nhà 

nước đã 

được kiểm 

tra, đánh giá 

đầy đủ các 

nội dung 

theo quy 

định tại 

Thông tư số 

03/2017/TT-

BTTTT 

Số 

lượng 

các 

phương 

án ứng 

cứu xử 

lý sự cố 

tấn 

công 

mạng 

Số 

lượng 

các 

cuộc 

diễn 

tập 

được 

triển 

khai 

Số 

lượng 

sự cố 

đã 

phát 

hiện 

trong 

cơ 

quan 

nhà 

nước 

Số 

lượng 

sự cố 

đã xử 

lý 

trong 

cơ 

quan 

nhà 

nước 

Tổng 

kinh 

phí chi 

cho an 

toàn 

thông 

tin 

(ATTT) 

Tổng 

điểm 

1 Văn phòng UBND tỉnh 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 15 115/115 

2 Sở Thông tin và Truyền thông 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 15 115/115 

3 Sở Kế hoạch và Đầu tư 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 15 115/115 

4  Sở Tài nguyên và Môi trường 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 14,4 114,4/115 

5 Sở Tài chính 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 7 107/115 

6 Sở Nội vụ 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 5 7 107/115 

7 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 10 10 10 10 0 10 5 10 10 5 15 105/115 

8 Sở Công Thương 10 10 10 10 10 0 10 5 10 10 5 13 103/115 

9 Sở Giao thông Vận tải 10 10 10 10 10 0 10 5 10 10 5 8 98/115 

10 Sở Xây dựng 10 10 10 10 10 10 10 5 10 0 5 5 95/115 

11 Sở Y tế 10 5 10 10 10 0 10 5 10 10 5 6,4 91,4/115 

12 
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội 
10 5 10 10 10 0 10 5 10 10 5 5 90/115 

13 Sở Nông nghiệp và PTNT 10 10 10 10 10 0 10 5 0 10 5 5 85/115 

14 Thanh tra tỉnh 10 5 10 10 5 0 10 5 10 10 5 5 85/115 
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TT Tên Cơ quan 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

thông 

tin đã 

được 

phê 

duyệt 

hồ sơ 

đề xuất 

cấp độ 

Số lượng 

hệ thống 

thông tin 

triển khai 

đầy đủ 

phương án 

bảo vệ 

theo Hồ sơ 

đề xuất 

cấp độ đã 

được phê 

duyệt 

Số 

lượng 

máy 

chủ của 

cơ quan 

nhà 

nước 

cài đặt 

phòng, 

chống 

mã độc 

Số lượng 

máy 

trạm 

của cơ 

quan 

nhà 

nước cài 

đặt 

phòng, 

chống 

mã độc 

Số 

lượng 

IP 

botnet 

được 

phát 

hiện, 

cảnh 

báo và 

xử lý, 

loại bỏ 

mã 

độc 

Số lượng hệ 

thống thông 

tin của cơ 

quan nhà 

nước được 

giám sát 

trực tiếp và 

kết nối chia 

sẻ dữ liệu 

với Trung 

tâm 

GSATTTM 

Quốc gia 

Số lượng hệ 

thống thông 

tin của cơ 

quan nhà 

nước đã 

được kiểm 

tra, đánh giá 

đầy đủ các 

nội dung 

theo quy 

định tại 

Thông tư số 

03/2017/TT-

BTTTT 

Số 

lượng 

các 

phương 

án ứng 

cứu xử 

lý sự cố 

tấn 

công 

mạng 

Số 

lượng 

các 

cuộc 

diễn 

tập 

được 

triển 

khai 

Số 

lượng 

sự cố 

đã 

phát 

hiện 

trong 

cơ 

quan 

nhà 

nước 

Số 

lượng 

sự cố 

đã xử 

lý 

trong 

cơ 

quan 

nhà 

nước 

Tổng 

kinh 

phí chi 

cho an 

toàn 

thông 

tin 

(ATTT) 

Tổng 

điểm 

15 Ban Dân tộc 10 5 10 10 10 0 10 5 10 10 5 0 85/115 

16 Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch 10 10 10 10 0 0 10 0 10 0 5 15 80/115 

17 Sở Khoa học và Công nghệ 10 10 10 10 0 10 10 0 10 0 5 1,4 76,4/115 

18 Ban QL các khu công nghiệp 10 10 10 10 10 0 10 0 0 0 5 5 70/115 

19 Sở Tư pháp 10 5 10 10 0 0 10 5 0 0 5 13 68/115 

 

Trong đó:  + 03/19 cơ quan có tổng điểm 115/115, đạt tỷ lệ 15,8%. 

       + 01/19 cơ quan có tổng điểm 114,4/115, đạt tỷ lệ 5,3%. 

       + 02/19 cơ quan có tổng điểm 107/115, đạt tỷ lệ 10,5%. 

        + 01/19 cơ quan có tổng điểm 105/115, đạt tỷ lệ 5,3%.  

                + 01/19 cơ quan có tổng điểm 103/115, đạt tỷ lệ 5,3%. 

  + 01/19 cơ quan có tổng điểm 98/115, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 95/115, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 91,4/115, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 90/115, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 03/19 cơ quan có tổng điểm 85/115, đạt tỷ lệ 15,8%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 80/115, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 76,4/115, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 70/115, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 68/115, đạt tỷ lệ 5,3%.
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4.6. Hoạt động chính quyền số 

TT Tên Cơ quan 

Trang 

thông 

tin điện 

tử của 

Sở, ban, 

ngành 

đáp ứng 

yêu 

chức 

năng, 

tính 

năng kỹ 

thuật 

theo quy 

định 

Sở, 

ban, 

ngàn

h có 

tham 

gia 

cung 

cấp 

dữ 

liệu 

mở 

Sở, 

ban, 

ngành 

có kết 

nối với 

LGSP 

để 

chia 

sẻ, 

khai 

thác 

dữ 

liệu có 

các 

CQNN 

khác 

sử 

dụng 

Sở, 

ban, 

ngành 

có sử 

dụng 

dịch 

vụ dữ 

liệu 

trên 

Nền 

tảng 

tích 

hợp, 

chia 

sẻ dữ 

liệu 

quốc 

gia 

Tỷ lệ 

DVC 

TT 

mức 

độ 4 

hoặc 

toàn 

trình 

Tỷ lệ 

DVC 

TT 

được 

điền 

sẵn 

thông 

tin 

Tỷ lệ 

DVC 

TT 

được 

cá 

thể 

hóa 

TổTỷ 

lệ 

DVC 

TT 

phát 

sinh 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

Tỷ lệ 

hồ sơ 

xử lý 

trực 

tuyến 

Mức 

độ hài 

lòng 

của 

người 

dân, 

doanh 

nghiệp 

khi sử 

dụng 

DVC 

TT 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

phân 

tích, 

xử lý 

dữ liệu 

tổng 

hợp 

tập 

trung 

của 

tỉnh 

 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

số 

quản 

trị 

tổng 

thể, 

thống 

nhất 

của 

tỉnh 

Sở, 

ban, 

ngành 

sử 

dụng 

nền 

tảng 

họp 

trực 

tuyến 

của 

tỉnh 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

giám 

sát trực 

tuyến 

của tỉnh 

để phục 

vụ công 

tác 

quản lý 

nhà 

nước 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

trợ lý 

ảo 

phục 

vụ 

người 

dân, 

doan

h 

nghiệ

p 

Sử 

dụn

g 

nền 

tảng 

trợ 

lý ảo 

phục 

vụ 

CC

VC 

Tổng 

chi 

Ngâ

n 

sách 

nhà 

nước 

cho 

Chín

h 

quyề

n số 

của 

Sở, 

ngàn

h 

Tổng điểm 

1 

Sở Thông tin và 

Truyền thông 
10 5 5 10 10 10 0 10 20 5 10 10 10 10 5 0 10 140/165 

2 

Văn phòng 

UBND tỉnh 
10 5 5 10 10 10 0 10 20 5 10 10 10 10 5 0 10 140/165 

3 Sở Nội vụ 10 5 5 10 10 10 0 10 20 5 10 10 10 10 5 0 10 140/165 

4 Sở Xây dựng 10 5 5 10 10 10 0 9,5 20 5 10 10 10 10 5 0 10 139,5/165 

5 

Sở Nông nghiệp 

và PTNT 
10 5 5 10 10 10 0 9,3 20 5 10 10 10 10 5 0 10 139,3/165 

6 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
10 5 5 10 10 10 0 9,2 20 5 10 10 10 10 5 0 10 139,2/165 

7 

Sở Văn hoá, Thể 

thao và Du lịch 
10 5 5 10 10 10 0 9 20 5 10 10 10 10 5 0 10 139/165 

8 Ban QL các khu 10 5 5 10 10 10 0 7,5 20 5 10 10 10 10 5 0 10 137,5/165 
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TT Tên Cơ quan 

Trang 

thông 

tin điện 

tử của 

Sở, ban, 

ngành 

đáp ứng 

yêu 

chức 

năng, 

tính 

năng kỹ 

thuật 

theo quy 

định 

Sở, 

ban, 

ngàn

h có 

tham 

gia 

cung 

cấp 

dữ 

liệu 

mở 

Sở, 

ban, 

ngành 

có kết 

nối với 

LGSP 

để 

chia 

sẻ, 

khai 

thác 

dữ 

liệu có 

các 

CQNN 

khác 

sử 

dụng 

Sở, 

ban, 

ngành 

có sử 

dụng 

dịch 

vụ dữ 

liệu 

trên 

Nền 

tảng 

tích 

hợp, 

chia 

sẻ dữ 

liệu 

quốc 

gia 

Tỷ lệ 

DVC 

TT 

mức 

độ 4 

hoặc 

toàn 

trình 

Tỷ lệ 

DVC 

TT 

được 

điền 

sẵn 

thông 

tin 

Tỷ lệ 

DVC 

TT 

được 

cá 

thể 

hóa 

TổTỷ 

lệ 

DVC 

TT 

phát 

sinh 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

Tỷ lệ 

hồ sơ 

xử lý 

trực 

tuyến 

Mức 

độ hài 

lòng 

của 

người 

dân, 

doanh 

nghiệp 

khi sử 

dụng 

DVC 

TT 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

phân 

tích, 

xử lý 

dữ liệu 

tổng 

hợp 

tập 

trung 

của 

tỉnh 

 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

số 

quản 

trị 

tổng 

thể, 

thống 

nhất 

của 

tỉnh 

Sở, 

ban, 

ngành 

sử 

dụng 

nền 

tảng 

họp 

trực 

tuyến 

của 

tỉnh 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

giám 

sát trực 

tuyến 

của tỉnh 

để phục 

vụ công 

tác 

quản lý 

nhà 

nước 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

trợ lý 

ảo 

phục 

vụ 

người 

dân, 

doan

h 

nghiệ

p 

Sử 

dụn

g 

nền 

tảng 

trợ 

lý ảo 

phục 

vụ 

CC

VC 

Tổng 

chi 

Ngâ

n 

sách 

nhà 

nước 

cho 

Chín

h 

quyề

n số 

của 

Sở, 

ngàn

h 

Tổng điểm 

công nghiệp 

9 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
10 5 5 10 10 10 0 8,9 20 5 10 10 10 10 5 0 6,6 135,5/165 

10 Sở Công Thương 10 5 5 10 10 10 0 5,5 20 5 10 10 10 10 5 0 10 135,5/165 

11 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo 
10 5 5 10 10 10 0 5 20 5 10 10 10 0 5 0 10 135/165 

12 Sở Y tế 10 5 5 10 10 10 0 9,6 15,5 5 10 10 10 10 5 0 10 135,1/165 

13 

Sở Kế hoạch và 

Đầu tư 
10 5 5 10 10 10 0 4,2 20 5 10 10 10 10 5 0 10 134,2/165 

14 Sở Tư pháp 10 5 5 10 10 10 0 10 10 5 10 10 10 10 5 0 10 130/165 

15 

Sở Lao động, 

Thương binh và 

Xã hội 

10 5 5 10 10 10 0 7 10 5 10 10 10 10 5 0 10 127/165 

16 

Sở Giao thông 

Vận tải 
10 5 5 10 10 10 0 3 20 5 10 10 10 10 5 0 10 125/165 

17 Ban Dân tộc 10 5 5 10 10 10 0 10 7,3 5 10 10 10 10 0 0 10 122,3/165 
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TT Tên Cơ quan 

Trang 

thông 

tin điện 

tử của 

Sở, ban, 

ngành 

đáp ứng 

yêu 

chức 

năng, 

tính 

năng kỹ 

thuật 

theo quy 

định 

Sở, 

ban, 

ngàn

h có 

tham 

gia 

cung 

cấp 

dữ 

liệu 

mở 

Sở, 

ban, 

ngành 

có kết 

nối với 

LGSP 

để 

chia 

sẻ, 

khai 

thác 

dữ 

liệu có 

các 

CQNN 

khác 

sử 

dụng 

Sở, 

ban, 

ngành 

có sử 

dụng 

dịch 

vụ dữ 

liệu 

trên 

Nền 

tảng 

tích 

hợp, 

chia 

sẻ dữ 

liệu 

quốc 

gia 

Tỷ lệ 

DVC 

TT 

mức 

độ 4 

hoặc 

toàn 

trình 

Tỷ lệ 

DVC 

TT 

được 

điền 

sẵn 

thông 

tin 

Tỷ lệ 

DVC 

TT 

được 

cá 

thể 

hóa 

TổTỷ 

lệ 

DVC 

TT 

phát 

sinh 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

Tỷ lệ 

hồ sơ 

xử lý 

trực 

tuyến 

Mức 

độ hài 

lòng 

của 

người 

dân, 

doanh 

nghiệp 

khi sử 

dụng 

DVC 

TT 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

phân 

tích, 

xử lý 

dữ liệu 

tổng 

hợp 

tập 

trung 

của 

tỉnh 

 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

số 

quản 

trị 

tổng 

thể, 

thống 

nhất 

của 

tỉnh 

Sở, 

ban, 

ngành 

sử 

dụng 

nền 

tảng 

họp 

trực 

tuyến 

của 

tỉnh 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

giám 

sát trực 

tuyến 

của tỉnh 

để phục 

vụ công 

tác 

quản lý 

nhà 

nước 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

trợ lý 

ảo 

phục 

vụ 

người 

dân, 

doan

h 

nghiệ

p 

Sử 

dụn

g 

nền 

tảng 

trợ 

lý ảo 

phục 

vụ 

CC

VC 

Tổng 

chi 

Ngâ

n 

sách 

nhà 

nước 

cho 

Chín

h 

quyề

n số 

của 

Sở, 

ngàn

h 

Tổng điểm 

18 Sở Tài chính 10 5 5 10 10 10 0 5 5,3 5 10 10 10 10 5 0 10 120,3/165 

19 Thanh tra tỉnh 10 5 5 10 10 0 0 0 10 5 10 10 10 10 5 0 10 110/165 
 

  

 

Trong đó:   

+ 03/19 cơ quan có tổng điểm 140/165, đạt tỷ lệ 15,8%. 

       + 01/19 cơ quan có tổng điểm 139,5/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

       + 01/19 cơ quan có tổng điểm 139,3/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

        + 01/19 cơ quan có tổng điểm 139,2/165, đạt tỷ lệ 5,3%.  

                + 01/19 cơ quan có tổng điểm 139/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

  + 01/19 cơ quan có tổng điểm 137,5/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 02/19 cơ quan có tổng điểm 135,5/165, đạt tỷ lệ 10,5%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 135/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 135,1/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 134,2/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 130/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 127/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 125/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 122,3/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 
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+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 120,3/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

+ 01/19 cơ quan có tổng điểm 110/165, đạt tỷ lệ 5,3%. 

 
 

5. Xếp hạng theo từng mục chỉ tiêu của UBND các huyện, thành phố 

5.1. Nhận thức số 

STT Tên Cơ quan 

Người đứng 

đầu huyện có 

là thành viên 

của Ban chỉ 

đạo, điều hành 

Chuyển đổi số 

của tỉnh 

Người đứng 

đầu huyện 

chủ trì, chỉ 

đạo chuyển 

đổi số của 

đơn vị 

Văn bản chỉ 

đạo chuyên đề 

về chuyển đổi 

số do người 

đứng đầu cấp 

Huyện (Chủ 

tịch cấp 

Huyện) ký 

Trang TTĐT 

của huyện có 

các bài viết 

tuyên truyền 

về chuyển 

đổi số 

Hệ thống 

truyền 

thanh cơ sở 

có chuyên 

mục riêng về 

chuyển đổi 

số 

Tần suất hệ 

thống truyền 

thanh cơ sở 

phát sóng 

chuyên mục 

riêng về 

chuyển đổi số 

Tổng 

điểm 

1 UBND Thành phố PR-TC 10 10 10 10 10 10 60/60 

2 UBND huyện Ninh Sơn 10 10 10 10 10 10 60/60 

3 UBND huyện Thuận Nam 10 10 10 10 10 10 60/60 

4 UBND huyện Ninh Phước 10 10 10 10 10 10 60/60 

5 UBND huyện Thuận Bắc 5 10 10 10 10 10 60/60 

6 UBND huyện Ninh Hải 10 10 10 10 10 10 60/60 

7 UBND huyện Bác Ái 10 10 5 10 10 10 55/60 
      

 

Trong đó: 

+ 06/7 cơ quan có tổng điểm 60/60, đạt tỷ lệ 85,7%. 

        + 01/7 cơ quan có tổng điểm 55/60, đạt tỷ lệ 14,3%. 
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5.2. Thể chế số 

STT Tên Cơ quan 

Nghị 

quyết 

chuyên 

đề hoặc 

văn bản 

tương 

đương 

của cấp 

uỷ về 

CĐS 

của cấp 

Huyện 

Kế 

hoạch 

hành 

động 5 

năm 

của cấp 

Huyện 

về CĐS 

Kế 

hoạch 

hành 

động 

hằng 

năm của 

cấp 

Huyện 

về CĐS 

Triển 

khai 

kiến trúc 

Chính 

quyền 

điện tử 

theo 

phiên 

bản mới 

nhất do 

Tỉnh ban 

hành 

Tham gia 

đầy đủ hội 

nghị, bồi 

dưỡng, tập 

huấn định 

kỳ hằng 

năm của 

tỉnh để 

phổ biến, 

quán triệt 

và giám sát 

tuân thủ 

KTCQĐT 

Thực 

hiện theo 

Văn bản 

định kỳ 

hằng 

năm của 

tỉnh nhắc 

nhở, 

chấn 

chỉnh 

quản lý 

chi cho 

CĐS 

Tham gia 

đầy đủ hội 

nghị, bồi 

dưỡng, 

tập huấn 

định kỳ 

hằng năm 

của tỉnh 

để phổ 

biến, quán 

triệt công 

tác chi 

cho CĐS 

Thực 

hiện theo 

chính 

sách của 

tỉnh về tỷ 

lệ chi 

Ngân 

sách nhà 

nước tối 

thiểu 

hằng 

năm cho 

CĐS 

Thực hiện 

chính sách 

của tỉnh 

hoặc có sáng 

kiến mới để 

khuyến 

khích người 

dân, doanh 

nghiệp sử 

dụng dịch 

vụ công trực 

tuyến 

(DVCTT) 

Thực 

hiện 

chính 

sách của 

tỉnh hoặc 

có sáng 

kiến mới 

để 

khuyến 

khích 

doanh 

nghiệp 

nhỏ và 

vừa CĐS 

Tổng 

điểm 

1 UBND Thành phố PR-TC 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

2 UBND huyện Ninh Sơn 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

3 UBND huyện Thuận Nam 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

4 UBND huyện Ninh Phước 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

5 UBND huyện Thuận Bắc 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

6 UBND huyện Ninh Hải 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 90/90 

7 UBND huyện Bác Ái 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 85/90 
 

 

Trong đó: 

+ 06/7 cơ quan có tổng điểm 90/90, đạt tỷ lệ 85,7%. 

       + 01/7 cơ quan có tổng điểm 85/90, đạt tỷ lệ 14,3%. 
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 5.3. Hạ tầng số 

STT Tên Cơ quan 

Tỷ lệ dân 

số 

trưởng 

thành có 

điện 

thoại 

thông 

minh 

Tỷ lệ hộ 

gia đình 

có người 

có điện 

thoại 

thông 

minh 

Tỷ lệ hộ 

gia đình 

có kết 

nối 

Internet 

băng 

rộng 

cáp 

quang 

Tỷ lệ 

UBND 

cấp 

huyện kết 

nối mạng 

Truyền số 

liệu 

chuyên 

dùng 

Huyện, thành 

phố có các 

ứng dụng 

chuyên ngành 

triển khai 

trên Trung 

tâm dữ liệu 

của tỉnh 

Huyện, 

thành 

phố có 

sử dụng 

nền tảng 

số của 

tỉnh 

Mức độ 

ứng dụng 

Trí tuệ 

nhân tạo 

(AI) 

trong 

nền tảng 

số 

Tổng 

điểm 

1 UBND Thành phố PR-TC 10 10 6,8 10 0 20 5 61,8/100 

2 UBND huyện Ninh Phước 10 10 10 10 0 20 0 60/100 

3 UBND huyện Ninh Hải 10 10 10 10 0 20 0 60/100 

4 UBND huyện Ninh Sơn 10 9,8 10 10 0 20 0 59,8/100 

5 UBND huyện Thuận Bắc 8 10 10 10 0 20 0 58/100 

6 UBND huyện Thuận Nam 6,5 10 10 10 0 20 0 56,5/100 

7 UBND huyện Bác Ái 3,5 8 5,5 10 0 20 0 47/100 

 

Trong đó: 

+ 01/7 cơ quan có tổng điểm 61,8/100 đạt tỷ lệ 14,3%. 

         + 02/7 cơ quan có tổng điểm 60/100, đạt tỷ lệ 28,6%. 

         + 01/7 cơ quan có tổng điểm 59,8/100, đạt tỷ lệ 14,3%. 

          + 01/7 cơ quan có tổng điểm 58/100, đạt tỷ lệ 14,3%.  

    + 01/7 cơ quan có tổng điểm 56,5/100, đạt tỷ lệ 14,3%. 

    + 01/7 cơ quan có tổng điểm 47/100, đạt tỷ lệ 14,3%. 
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 5.4. Nhân lực số 

STT Tên Cơ quan 

Tổ công 

nghệ số 

cộng 

đồng 

đến 

mức xã 

Tổ công 

nghệ số 

cộng 

đồng đến 

mức 

thôn, 

xóm 

Tỷ lệ công 

chức, viên 

chức chuyên 

trách, kiêm 

nhiệm về 

CĐS 

Công chức, 

viên chức 

chuyên trách, 

kiêm nhiệm 

về ATTT tin 

mạng 

Tỷ lệ công 

chức, viên 

chức được 

bồi dưỡng, 

tập huấn 

về CĐS 

Tỷ lệ người 

dân trong 

độ tuổi lao 

động được 

bồi dưỡng, 

tập huấn kỹ 

năng số 

Tỷ lệ các cơ sở giáo 

dục từ tiểu học đến 

trung học phổ thông 

thực hiện CĐS (hoàn 

thiện được mô hình 

quản trị số, hoạt 

động số, chuẩn hóa 

dữ liệu số, kho học 

liệu số mở) 

Tổng 

điểm 

1 UBND Thành phố PR-TC 10 10 8 10 10 5 5 58/60 

2 UBND huyện Ninh Sơn 10 10 5 10 10 5 5 55/60 

3 UBND huyện Ninh Phước 10 10 5 10 10 5 5 55/60 

4 UBND huyện Ninh Hải 10 10 5 10 10 5 5 55/60 

5 UBND huyện Thuận Nam 10 10 5 10 10 5 5 55/60 

6 UBND huyện Thuận Bắc 10 10 5 10 10 5 5 55/60 

7 UBND huyện Bác Ái 10 10 5 5 8 3 5 46/60 

 

Trong đó: 

+ 01/7 cơ quan có tổng điểm 58/60, đạt tỷ lệ 14,3%. 

         + 05/7 cơ quan có tổng điểm 55/60, đạt tỷ lệ 71,4%. 

         + 01/7 cơ quan có tổng điểm 46/60, đạt tỷ lệ 14,3%. 
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5.5. An toàn thông tin 

STT Tên Cơ quan 

Số 

lượng 

hệ 

thống 

thông 

tin đã 

được 

phê 

duyệt 

hồ sơ 

đề xuất 

cấp độ 

Số lượng 

hệ thống 

thông tin 

triển 

khai đầy 

đủ 

phương 

án bảo 

vệ theo 

Hồ sơ đề 

xuất cấp 

độ đã 

được phê 

duyệt 

Số 

lượng 

máy 

chủ của 

cơ 

quan 

nhà 

nước 

cài đặt 

phòng, 

chống 

mã độc 

Số 

lượng 

máy 

trạm 

của cơ 

quan 

nhà 

nước 

cài đặt 

phòng, 

chống 

mã độc 

Số 

lượng 

IP 

botnet 

được 

phát 

hiện, 

cảnh 

báo và 

xử lý, 

loại bỏ 

mã độc 

Số lượng hệ 

thống thông 

tin của cơ 

quan nhà 

nước được 

giám sát trực 

tiếp và kết 

nối chia sẻ dữ 

liệu với 

Trung tâm 

Giám sát an 

toàn không 

gian mạng 

quốc gia 

(NCSC) 

Số lượng hệ 

thống thông 

tin của cơ 

quan nhà 

nước đã được 

kiểm tra, 

đánh giá đầy 

đủ các nội 

dung theo 

quy định tại 

Thông tư số 

03/2017/TT-

BTTTT ngày 

24/4/2017 

Số 

lượng 

các 

phương 

án ứng 

cứu xử 

lý sự cố 

tấn công 

mạng 

Số 

lượng 

các 

cuộc 

diễn 

tập 

được 

triển 

khai 

Số 

lượng 

sự cố 

đã 

phát 

hiện 

trong 

cơ 

quan 

nhà 

nước 

Số 

lượng 

sự cố 

đã xử 

lý 

trong 

cơ 

quan 

nhà 

nước 

Tổng 

kinh phí 

chi cho 

an toàn 

thông 

tin 

(ATTT) 

Tổng 

điểm 

1 UBND huyện Thuận Nam 10 8 10 10 5 0 10 5 5 5 5 7 80/100 

2 UBND huyện Thuận Bắc 10 5 10 10 5 0 10 5 5 5 5 9 79/100 

3 UBND huyện Ninh Phước 10 5 10 10 5 0 10 5  5 5 5 7 77/100 

4 UBND huyện Ninh Sơn 10 5 10 10 0 0 10 5 5 5 5 7 72/100 

5 UBND huyện Bác Ái 10 5 10 10 5 0 5 5 5 5 5 7 72/100 

6 UBND Thành phố PR-TC 10 5 10 10 0 0 10 5 2 0 0 11 63/100 

7 UBND huyện Ninh Hải 10 5 10 10 0 0 10 5 5 0 0 7 62/100 
 

Trong đó: 

+ 01/7 cơ quan có tổng điểm 80/100, đạt tỷ lệ 14,3%. 

         + 01/7 cơ quan có tổng điểm 79/100, đạt tỷ lệ 14,3%. 

         + 01/7 cơ quan có tổng điểm 77/100, đạt tỷ lệ 14,3%. 

          + 02/7 cơ quan có tổng điểm 72/100, đạt tỷ lệ 28,6%.  

+ 01/7 cơ quan có tổng điểm 63/100, đạt tỷ lệ 14,3%. 

         + 01/7 cơ quan có tổng điểm 62/100, đạt tỷ lệ 14,3%. 
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5.6. Hoạt động chính quyền số 
 

STT Tên Cơ quan 

Trang 

thông 

tin 

điện 

tử cấp 

huyện 

đáp 

ứng 

yêu 

theo 

quy 

định 

Huyện có 

tham gia 

cung cấp 

dữ liệu 

mở (gồm 

2 ý: 1 là 

có tham 

gia, 2: 

cung cấp 

trên 

Cổng dữ 

liệu mở 

của tỉnh) 

Huyện 

có kết 

nối với 

LGSP 

để chia 

sẻ, khai 

thác dữ 

liệu có 

các 

CQNN 

khác sử 

dụng 

Huyện 

có sử 

dụng 

dịch vụ 

dữ liệu 

trên Nền 

tảng tích 

hợp, chia 

sẻ dữ 

liệu quốc 

gia 

(NDXP) 

Tỷ lệ 

DVC

TT 

mức 

độ 4 

hoặc 

toàn 

trình 

Tỷ lệ 

DVC

TT 

được 

điền 

sẵn 

thôn

g tin 

Tỷ lệ 

DVC

TT 

được 

cá 

thể 

hóa 

Tỷ lệ 

DVCT

T 

phát 

sinh 

hồ sơ 

trực 

tuyến 

 

Tỷ lệ 

hồ sơ 

xử lý 

trực 

tuyến 

Tỷ lệ tài 

khoản 

của người 

dân, 

doanh 

nghiệp có 

sử dụng 

DVC TT 

mức độ 3, 

4 trong 

năm 

Mức độ 

hài 

lòng 

của 

người 

dân, 

doanh 

nghiệp 

khi sử 

dụng 

DVC 

TT 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

phân 

tích, 

xử lý 

dữ liệu 

tổng 

hợp 

tập 

trung 

của 

tỉnh 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

số 

quản 

trị 

tổng 

thể, 

thống 

nhất 

của 

tỉnh 

Huyện 

thành 

phố sử 

dụng 

nền 

tảng 

họp 

trực 

tuyến 

của 

tỉnh 

Sử dụng 

nền tảng 

giám sát 

trực 

tuyến 

của tỉnh 

để phục 

vụ công 

tác quản 

lý nhà 

nước 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

trợ lý 

ảo 

phục 

vụ 

người 

dân, 

doanh 

nghiệp 

Sử 

dụng 

nền 

tảng 

trợ lý 

ảo 

phục 

vụ 

công 

chức, 

viên 

chức 

Tổng 

chi 

Ngân 

sách 

nhà 

nước 

cho 

chính 

quyền 

số 

Tổng điểm 

1 

UBND huyện 

Ninh Phước 
10 0 5 10 10 10 0 9,2 20 5 5 10 10 10 10 5 0 10 139,2/170 

2 

UBND huyện 

Thuận Nam 
10 0 5 10 10 10 0 8,8 20 5 5 10 10 10 10 5 0 10 138,8/170 

3 

UBND Thành 

phố PR-TC 
10 0 5 10 10 10 0 9,2 19 5 5 10 10 10 10 5 0 10 138,2/170 

4 

UBND huyện 

Thuận Bắc 
10 0 5 10 10 10 0 6,2 20 5 5 10 10 10 10 5 0 10 136,2/170 

5 

UBND huyện 

Ninh Sơn 
10 0 5 10 10 10 0 8,8 12,7 5 5 10 10 10 10 5 0 10 131,5/170 

6 

UBND huyện 

Ninh Hải 
10 0 5 10 10 10 0 8,3 11,9 0 5 10 10 10 10 5 0 10 125,2/170 

7 

UBND huyện 

Bác Ái 
10 0 5 10 10 5,2 0 5 4,6 5 4 10 10 10 10 5 0 10 113,8/170 

 

Trong đó: 

+ 01/7 cơ quan có tổng điểm 139,2/170, đạt tỷ lệ 14,3%. 

       + 01/7 cơ quan có tổng điểm 138,8/170, đạt tỷ lệ 14,3%. 

       + 01/7 cơ quan có tổng điểm 138,2/170, đạt tỷ lệ 14,3%. 

        + 01/7 cơ quan có tổng điểm 136,2/170, đạt tỷ lệ 14,3%.  

+ 01/7 cơ quan có tổng điểm 131,5/170, đạt tỷ lệ 14,3%. 

        + 01/7 cơ quan có tổng điểm 113,8/170, đạt tỷ lệ 14,3%. 
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  + 01/7 cơ quan có tổng điểm 125,2/170, đạt tỷ lệ 14,3%. 
 

5.7. Hoạt động kinh tế số 

STT Tên Cơ quan 

Tỷ 

trọng 

kinh 

tế số 

trong 

GRD

P 

Số 

doanh 

nghiệp 

công 

nghệ số 

(Số 

lượng 

doanh 

nghiệp 

cung 

cấp 

dịch vụ 

viễn 

thông - 

CNTT) 

Số 

lượng 

doanh 

nghiệ

p nền 

tảng 

số 

Số 

lượng 

doanh 

nghiệp 

nhỏ và 

vừa tiếp 

cận, 

tham 

gia 

chương 

trình 

SMEdx 

Tỷ lệ 

doanh 

nghiệp 

nhỏ và 

vừa sử 

dụng 

nền 

tảng số 

Tỷ lệ 

doan

h 

nghiệ

p sử 

dụng 

hợp 

đồng 

điện 

tử 

Tỷ lệ 

doan

h 

nghiệ

p nộp 

thuế 

điện 

tử 

Số điểm 

phục vụ 

của 

mạng 

bưu 

chính 

công 

cộng có 

kết nối 

internet 

băng 

rộng cố 

định 

Số lượng 

giao dịch 

trên sàn 

thương 

mại điện 

tử Vỏ sò 

và 

Postmart 

Số 

lượn

g tên 

miền 

.vn 

Tổng 

kinh phí 

đầu tư 

từ Ngân 

sách 

nhà 

nước 

cho 

kinh tế 

số 

 

Tổng 

kinh phí 

chi 

thường 

xuyên 

từ Ngân 

sách 

nhà 

nước 

cho 

kinh tế 

số 

Tổng 

điểm 

1 UBND Thành phố PR-TC 0 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 130/150 

2 UBND huyện Ninh Sơn 0 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 130/150 

3 UBND huyện Thuận Nam 0 3,2 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 113,2/150 

4 UBND huyện Thuận Bắc 0 10 5 20 10 0 10 10 10 10 10 10 105/150 

5 UBND huyện Ninh Hải 0 10 5 20 0 0 10 10 10 10 0 0 75/150 

6 UBND huyện Ninh Phước 0 0 5 10 0 0 10 10 10 10 5 5 65/150 

7 UBND huyện Bác Ái 0 5 0,4 0,8 0,4 0,4 10 10 10 10 0 0 47/150 

  

Trong đó: 

+ 02/7 cơ quan có tổng điểm 130/150, đạt tỷ lệ 28,6%. 

         + 01/7 cơ quan có tổng điểm 113,2/150, đạt tỷ lệ 14,3%. 

         + 01/7 cơ quan có tổng điểm 105/150, đạt tỷ lệ 14,3%. 

          + 01/7 cơ quan có tổng điểm 75/150, đạt tỷ lệ 14,3%.  
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    + 01/7 cơ quan có tổng điểm 65/150, đạt tỷ lệ 14,3%. 

    + 01/7 cơ quan có tổng điểm 47/150, đạt tỷ lệ 14,3%. 
 

5.8. Hoạt động xã hội số 
 

ST

T 
Tên Cơ quan 

Số lượng 

người 

dân có 

danh 

tính số/ 

tài 

khoản 

định 

danh 

điện tử 

Số lượng 

người từ 15 

tuổi trở lên 

có tài 

khoản giao 

dịch tại 

ngân hàng 

hoặc các tổ 

chức được 

phép khác 

Số lượng 

dân số ở 

độ tuổi 

trưởng 

thành có 

chữ ký 

số hoặc 

chữ ký 

điện tử 

cá nhân 

Số 

lượng 

hộ gia 

đình có 

địa chỉ 

số (trên 

tổng số 

hộ gia 

đình) 

Số lượng 

người 

dân biết 

kỹ năng 

về công 

nghệ 

thông tin 

và 

truyền 

thông 

Tổng 

kinh phí 

đầu tư 

từ ngân 

sách nhà 

nước cho 

xã hội số 

Tổng 

kinh phí 

chi 

thường 

xuyên từ 

ngân 

sách nhà 

nước cho 

xã hội số 

Mức độ 

người dân 

được tham 

gia vào cùng 

cơ quan nhà 

nước giải 

quyết vấn đề 

của địa 

phương với 

chính quyền 

Tổng điểm 

1 UBND Thành phố PR-TC 20 20 8 8 10 20 20 20 126/150 

2 UBND huyện Ninh Sơn 20 20 5 18,3 10 0 0 20 93,3/150 

3 UBND huyện Ninh Phước 17 20 5 5 10 0 0 20 77/150 

4 UBND huyện Thuận Nam 10,1 15,7 0 5 10 5  10 0 55,8/150 

5 UBND huyện Thuận Bắc 20 20 0 5 0 0 0 0 45/150 

6 UBND huyện Bác Ái 20 0 0 5 0 0 0 20 45/150 

7 UBND huyện Ninh Hải 20 0 0 5 10 0 0 0 35/150 

 

Trong đó: 

+ 01/7 cơ quan có tổng điểm 126/150, đạt tỷ lệ 14,3%. 

        + 01/7 cơ quan có tổng điểm 93,3/150, đạt tỷ lệ 14,3%. 

        + 01/7 cơ quan có tổng điểm 77/150, đạt tỷ lệ 14,3%. 

+ 01/7 cơ quan có tổng điểm 55,8/150, đạt tỷ lệ 14,3%.  

+ 02/7 cơ quan có tổng điểm 45/150, đạt tỷ lệ 28,6%. 
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6. Nhóm cơ quan, đơn vị không có thủ tục hành chính 
 

TT Tên Cơ quan 
Nhận thức 

số 

Thể 

chế 

số 

Hạ 

tầng 

số 

Nhân 

lực số 

An 

toàn 

thông 

tin 

Hoạt 

động 

chính 

quyền 

số 

Điểm 

chấm 

các 

chỉ số 

Điểm 

lĩnh 

vực 

ưu 

tiên 

Tổng 

điểm 

1 

Đài phát thanh và Truyền 

hình tỉnh 
40 90 20 30 75 70 325 - 325 

2 

Ban Quản lý Vườn quốc 

gia Núi Chúa 
20 35 7 0 15 35 112 - 112 

3 

Ban QLDA Đầu tư cây 

dựng các công trình Dân 

dụng và CN 

Không thực hiện đánh giá các chỉ tiêu, chỉ điền thông tin chung 

(theo báo cáo tại công văn số 1190/BQLDA-HCKH ngày 13/11/2023) 

4 

Ban QLDA ĐTXD các 

công trình nông nghiệp và 

PTNT 

Không thực hiện đánh giá các chỉ tiêu  

(theo báo cáo tại công văn số 1203/BQLDANNPTNT-HCTH ngày 

15/11/2023) 

5 

Ban QLDAĐTXD các 

công trình giao thông 

Không thực hiện đánh giá các chỉ tiêu  

(theo báo cáo tại công văn số 1269/BQLDA ngày 13/11/2023) 

6 

Ban XDNL và TH các dự 

án ODA ngành nước 

Không thực hiện đánh giá các chỉ tiêu  

(theo báo cáo tại công văn số 1152/BXDNL-HCQT ngày 13/11/2023) 

 

Trên đây là kết quả đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số của 

các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh 

năm 2023 theo Quyết định số 852/QĐ-UBND./.  

 
Nơi nhận: 
- Ban chỉ đạo CĐS; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Điều hành CĐS; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, CN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 
Nguyễn Lượm 
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